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Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2015

1 DH31500380 Nguyễn Đức Anh D15_DDT01  3.06 37 24 96 44 1 45 Không đạt

2 DH31500071 Lê Hiếu Thiện D15_DDT01  6.60 134 67 4 3 0 3 Đạt X

3 DH31501970 Trần Minh Đăng D15_DDT03  2.41 38 20 94 46 2 48 Không đạt

4 DH31501969 Nguyễn Tấn Thuận D15_DDT03  6.16 143 68 3 2 0 2 Đạt X

5 DH31502086 Thái Quốc An D15_DDT04  5.96 108 54 33 16 0 16 Không đạt

6 DH31502329 Tô Công Tuấn Khanh D15_DDT05  4.80 93 47 43 21 1 22 Không đạt

7 DH31502194 Nguyễn Đức Lộc D15_DDT05  5.89 123 63 17 7 0 7 Không đạt

8 DH31502443 Phạm Thế Toàn D15_DDT06  5.94 131 66 10 4 0 4 Không đạt

Khóa 2016

1 DH31602036 Trần Quang Độ D16_DDT01  5.88 141 64 11 6 0 6 Không đạt

2 DH31601583 Lê Tấn Hậu D16_DDT01  6.25 147 68 7 3 0 3 Đạt X

3 DH31600520 Dương Hữu Nghĩa D16_DDT01  4.18 72 36 71 33 0 33 Không đạt

4 DH31602929 Tăng Trọng Nghĩa D16_DDT01  4.95 100 48 43 20 1 21 Không đạt

5 DH31600160 Trần Đình Trung D16_DDT01  6.01 144 66 8 4 0 4 Đạt X

6 DH31603631 Đổ Hoàng Tuấn D16_DDT01  6.50 151 70 0 0 0 0 Đăng ký lại X

7 DH31600498 Lê Nhật Duy D16_DDT02  6.22 146 69 3 1 0 1 Đăng ký lại X

8 DH31604119 Nguyễn Phan Trường Đạt D16_DDT02  5.93 141 68 5 2 0 2 Đăng ký lại X

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN KẾT QUẢ XÉT THEO ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC ĐƯỢC THỰC HIỆN
PHÒNG ĐÀO TẠO BÀI THI TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

BẬC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Khoa Điện - Điện tử
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9 DH31601901 Lê Trường Giang D16_DDT02  4.88 110 53 38 16 1 17 Không đạt

10 DH31602936 Phạm Phú Hạnh Nhân D16_DDT02  5.76 147 69 3 1 0 1 Đăng ký lại X

Khóa 2017

1 DH31701525 Lê Đại Trường An D17_DDT01  6.12 132 59 11 3 0 3 Không đạt

2 DH31700128 Nguyễn Hoàng Cường D17_DDT01  7.18 143 62 0 0 0 0 Đạt X

3 DH31701290 Đường Anh Duy D17_DDT01  6.59 143 62 0 0 0 0 Đạt X

4 DH31700424 Lê Thành Đại D17_DDT01  7.41 143 62 0 0 0 0 Đạt X

5 DH31701053 Nguyễn Hồng Đức D17_DDT01  6.90 143 62 0 0 0 0 Đạt X

6 DH31701200 Nguyễn Mạnh Đức D17_DDT01  5.45 124 55 19 7 0 7 Không đạt

7 DH31700447 Lê Văn Giàu D17_DDT01  7.03 140 61 3 1 0 1 Đạt X

8 DH31701281 Trương Đỗ Nhật Hoàng D17_DDT01  5.85 128 56 15 6 0 6 Không đạt

9 DH31701555 Nguyễn Phước Khang D17_DDT01  6.64 143 62 0 0 0 0 Đạt X

10 DH31702953 Nguyễn Quang Linh D17_DDT01  4.33 84 39 59 21 1 22 Không đạt

11 DH31700130 Trần Văn Nghĩa D17_DDT01  6.88 143 62 0 0 0 0 Đạt X

12 DH31609017 Đỗ Văn Phát D17_DDT01  6.67 143 62 0 0 0 0 Đạt X

13 DH31700023 Giang Mẫn Phong D17_DDT01  6.73 143 62 0 0 0 0 Đạt X

14 DH31700545 Nguyễn Thạch Phú D17_DDT01  6.77 137 60 6 2 0 2 Đạt X

15 DH31701782 Sú Mai Quang D17_DDT01  6.20 134 59 9 3 0 3 Đạt X

16 DH31701586 Huỳnh Nguyễn Tuấn Sang D17_DDT01  7.45 142 61 1 1 0 1 Đạt X

17 DH31701372 Nguyễn Văn Sơn D17_DDT01  5.18 104 48 37 13 0 13 Không đạt

18 DH31700444 Võ Văn Thăng D17_DDT01  5.32 112 48 31 12 2 14 Không đạt

19 DH31704400 Phạm Minh Trung D17_DDT01  5.72 127 56 16 6 0 6 Không đạt
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20 DH31701237 Huỳnh Nguyễn Gia Tuấn D17_DDT01  5.84 121 55 20 6 0 6 Không đạt

21 DH31601406 Phạm Minh Tuấn D17_DDT01  4.75 93 44 47 18 0 18 Không đạt

22 DH31700864 Lê Phạm Ngọc Tùng D17_DDT01  6.04 141 61 2 1 0 1 Đạt X

23 DH31703058 Huỳnh Phúc An D17_DDT02  6.23 136 60 6 2 0 2 Đạt X

24 DH31702498 Phạm Phan Quốc Bảo D17_DDT02  6.52 140 61 3 1 0 1 Đạt X

25 DH31702026 Nguyễn Quốc Cường D17_DDT02  5.67 119 54 21 7 0 7 Không đạt

26 DH31702142 Trần Văn Cường D17_DDT02  5.84 133 58 8 3 0 3 Đạt X

27 DH31701937 Châu Chí Dũng D17_DDT02  5.65 126 55 18 7 0 7 Không đạt

28 DH31701446 Hồ Bửu Điền D17_DDT02  7.18 141 61 0 0 0 0 Đạt X

29 DH31702349 Lương Giang Điền D17_DDT02  5.73 120 54 20 7 0 7 Không đạt

30 DH31701783 Nguyễn Quang Huy D17_DDT02  5.62 124 55 19 7 0 7 Không đạt

31 DH31702316 Trần Quốc Huy D17_DDT02  6.10 140 61 3 1 0 1 Đạt X

32 DH31701993 Lê Minh Khánh D17_DDT02  5.70 130 57 13 5 0 5 Không đạt

33 DH31702703 Phạm Huỳnh Khánh D17_DDT02  6.25 139 61 4 1 0 1 Đạt X

34 DH31700509 Lê Đức Mạnh D17_DDT02  5.92 142 61 1 1 0 1 Đạt X

35 DH31702274 Nguyễn Duy Phi D17_DDT02  6.19 143 62 0 0 0 0 Đạt X

36 DH31701825 Nguyễn Thanh Sơn D17_DDT02  5.41 111 52 30 9 0 9 Không đạt

37 DH31701456 Huỳnh Tấn Sỹ D17_DDT02  6.52 143 62 0 0 0 0 Đạt X

38 DH31701895 Nguyễn Trọng Tâm D17_DDT02  5.89 104 45 37 15 1 16 Không đạt

39 DH31702887 Nguyễn Nhật Tân D17_DDT02  6.17 139 60 4 2 0 2 Đạt X

40 DH31701850 Đặng Minh Thông D17_DDT02  5.71 137 60 6 2 0 2 Đạt X

41 DH31702437 Nguyễn Hoàng Thương D17_DDT02  5.66 121 54 21 8 0 8 Không đạt
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42 DH31702250 Đặng Minh Toàn D17_DDT02  6.45 139 60 4 2 0 2 Đạt X

43 DH31702296 Nguyễn Phan Hiếu Trọng D17_DDT02  6.80 142 61 1 1 0 1 Đạt X

44 DH31702428 Lương Anh Tuấn D17_DDT02  6.33 140 61 3 1 0 1 Đạt X

45 DH31702493 Nguyễn Đông Tùng D17_DDT02  5.52 112 52 31 10 0 10 Không đạt

46 DH31700094 Nguyễn Quý Thiên Bằng D17_DDT03  6.23 137 59 6 3 0 3 Đạt X

47 DH31703129 Trương Thanh Bình D17_DDT03  5.73 117 53 26 9 0 9 Không đạt

48 DH31703170 Dương Chí Chiến D17_DDT03  6.52 143 62 0 0 0 0 Đạt X

49 DH31703261 Lê Thị Mỹ Duyên D17_DDT03  6.87 143 62 0 0 0 0 Đạt X

50 DH31703283 Nguyễn Quốc Đăng D17_DDT03  6.81 143 62 0 0 0 0 Đạt X

51 DH31703285 Đỗ Tiến Đức D17_DDT03  5.77 129 58 13 4 0 4 Không đạt

52 DH31703393 Lê Viết Hiếu D17_DDT03  7.43 141 61 0 0 0 0 Đạt X

53 DH31703464 Bạch Phi Hùng D17_DDT03  6.08 141 61 0 0 0 0 Đạt X

54 DH31703510 Nguyễn Hữu Gia Hưng D17_DDT03  6.91 141 61 0 0 0 0 Đạt X

55 DH31702923 Trần Ngọc Hữu D17_DDT03  6.87 141 61 0 0 0 0 Đạt X

56 DH31703527 Nguyễn Đình Kha D17_DDT03  6.23 134 59 7 2 0 2 Đạt X

57 DH31702910 Dương Quốc Khánh D17_DDT03  6.26 136 60 7 2 0 2 Đạt X

58 DH31703023 Nguyễn Minh Khánh D17_DDT03  6.29 140 61 3 1 0 1 Đạt X

59 DH31703543 Nguyễn Quốc Khánh D17_DDT03  6.87 143 62 0 0 0 0 Đạt X

60 DH31703586 Phan Trọng Khương D17_DDT03  6.11 140 61 3 1 0 1 Đạt X

61 DH31702905 Đào Tuấn Kiệt D17_DDT03  5.94 136 59 7 2 1 3 Đạt X ĐAMH2

62 DH31703669 Nguyễn Hải Long D17_DDT03  5.10 115 48 28 14 0 14 Không đạt

63 DH31700618 Phan Trung Lộc D17_DDT03  6.07 133 59 10 3 0 3 Không đạt
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64 DH31703624 Lưu Quán Lợi D17_DDT03  5.92 139 60 4 1 1 2 Đạt X ĐAMH2

65 DH31703684 Nguyễn Hoàng Luân D17_DDT03  7.32 143 62 0 0 0 0 Đạt X

66 DH31703687 Nguyễn Thành Luân D17_DDT03  6.75 141 61 0 0 0 0 Đạt X

67 DH31703711 Huỳnh Nguyễn Quang Mão D17_DDT03  6.16 129 58 14 4 0 4 Không đạt

68 DH31703010 Lê Anh Minh D17_DDT03  5.38 120 53 23 9 0 9 Không đạt

69 DH31703812 Lê Trung Nghĩa D17_DDT03  5.83 138 59 5 3 0 3 Đạt X

70 DH31700438 Phạm Thị Kim Ngọc D17_DDT03  7.37 139 61 4 1 0 1 Đạt X

71 DH31703840 Nguyễn Tấn Nhàn D17_DDT03  7.27 143 62 0 0 0 0 Đạt X

72 DH31703885 Đỗ Minh Nhựt D17_DDT03  5.77 126 55 17 7 0 7 Không đạt

73 DH31703935 Võ Minh Phát D17_DDT03  6.26 142 61 1 1 0 1 Đạt X

74 DH31702132 Đặng Chí Phong D17_DDT03  6.23 141 60 2 2 0 2 Đạt X

75 DH31704014 Ngô Thanh Quốc D17_DDT03  6.57 143 62 0 0 0 0 Đạt X

76 DH31704075 Nguyễn Văn Sơn D17_DDT03  6.25 140 61 3 1 0 1 Đạt X

77 DH31704082 Trương Ngọc Sơn D17_DDT03  6.52 140 61 3 1 0 1 Đạt X

78 DH31704231 Nguyễn Minh Thuận D17_DDT03  5.12 104 48 39 14 0 14 Không đạt

79 DH31702824 Đỗ Quốc Tính D17_DDT03  6.48 140 61 3 1 0 1 Đạt X

80 DH31702765 Phan Thanh Toàn D17_DDT03  6.55 143 62 0 0 0 0 Đạt X

81 DH31701759 Võ Thanh Trà D17_DDT03  6.67 143 62 0 0 0 0 Đạt X

82 DH31704413 Đặng Quang Trường D17_DDT03  6.28 138 60 3 1 0 1 Đạt X

83 DH31703061 Nguyễn Phước An D17_DDT04  6.57 143 62 0 0 0 0 Đạt X

84 DH31700448 Bùi Thanh Bình D17_DDT04  5.23 108 48 35 12 2 14 Không đạt

85 DH31703123 Huỳnh Phước Bình D17_DDT04  3.60 47 22 95 38 2 40 Không đạt
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86 DH31703298 Vũ Văn Đức D17_DDT04  5.92 120 55 21 6 0 6 Không đạt

87 DH31700400 Nguyễn Trọng Hiếu D17_DDT04  4.69 94 40 47 19 2 21 Không đạt

88 DH31702551 Trương Xuân Hoàng D17_DDT04  5.82 121 55 20 6 0 6 Không đạt

89 DH31702312 Lê Phạm Nhật Huy D17_DDT04  5.89 123 56 18 5 0 5 Không đạt

90 DH31703642 Nguyễn Ngọc Linh D17_DDT04  6.85 143 62 0 0 0 0 Đạt X

91 DH31700846 Nguyễn Văn Long D17_DDT04  6.34 138 60 5 2 0 2 Đạt X

92 DH31703735 Vũ Trường Mạnh D17_DDT04  5.84 130 58 13 4 0 4 Không đạt

93 DH31703887 Nguyễn Minh Nhựt D17_DDT04  6.61 143 62 0 0 0 0 Đạt X

94 DH31704852 Lương Duy Minh Thái D17_DDT04  6.34 135 60 8 2 0 2 Đạt X

95 DH31704143 Bùi Văn Thành D17_DDT04  6.08 135 59 8 3 0 3 Đạt X

96 DH31702298 Đỗ Trung Thắng D17_DDT04  7.62 140 61 3 1 0 1 Đạt X

97 DH31704281 Trần Minh Tiến D17_DDT04  7.15 138 60 5 2 0 2 Đạt X

98 DH31704296 Nguyễn Huỳnh Trọng Tính D17_DDT04  6.49 140 61 3 1 0 1 Đạt X

99 DH31701900 Nguyễn Ngọc Trí D17_DDT04  6.21 140 61 3 1 0 1 Đạt X

100 DH31700881 Nguyễn Quốc Trịnh D17_DDT04  6.33 137 60 6 2 0 2 Đạt X

101 DH31704390 Diệp Quốc Trung D17_DDT04  6.94 143 62 0 0 0 0 Đạt X

102 DH31704406 Trần Quốc Trung D17_DDT04  6.39 135 59 8 3 0 3 Đạt X

103 DH31704863 Nguyễn Huỳnh Thanh Tú D17_DDT04  6.67 143 62 0 0 0 0 Đạt X

104 DH31700131 Bùi Quốc Minh Tuấn D17_DDT04  6.43 143 62 0 0 0 0 Đạt X

105 DH31702281 Dương Thành Việt D17_DDT04  6.99 143 62 0 0 0 0 Đạt X

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Khóa 2015
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1 DH41500390 Bùi Bảo Lộc D15_VT01  5.03 101 48 41 19 1 20 Không đạt

2 DH41502032 Nguyễn Văn Cường D15_VT02  5.98 136 64 13 5 0 5 Không đạt

3 DH41502104 Lê Đăng Khoa D15_VT02  5.54 125 62 13 4 2 6 Không đạt

4 DH41502105 Hồ Thành D15_VT02  6.13 140 65 8 3 0 3 Đạt X

Khóa 2016

1 DH41602698 Trần Thị Quyền Trân D16_VT01  5.62 114 55 30 12 1 13 Không đạt

Khóa 2017

1 DH41701402 Du Trần Thành Công D17_VT01  5.36 108 49 35 13 0 13 Không đạt

2 DH41703223 Tống Ngọc Dũng D17_VT01  5.97 139 59 6 4 0 4 Đạt X

3 DH41704804 Nguyễn Cường Huynh D17_VT01  6.69 141 61 4 2 0 2 Đạt X

4 DH41702327 Nguyễn Đình Khôi D17_VT01  5.85 134 59 9 3 0 3 Đạt X

5 DH41702865 Lương Hoàng Khương D17_VT01  6.72 145 63 0 0 0 0 Đạt X

6 DH41701167 Trần Huỳnh Lâm D17_VT01  6.43 141 61 4 2 0 2 Đạt X

7 DH41703605 Võ Hiền Lâm D17_VT01  5.81 127 55 16 7 0 7 Không đạt

8 DH41702906 Nguyễn Văn Lượm D17_VT01  6.59 140 61 5 2 0 2 Đạt X

9 DH41702864 Đoàn Thanh Phong D17_VT01  6.28 136 59 7 3 0 3 Đạt X

10 DH41701311 Hồ Tuấn Phong D17_VT01  6.17 128 57 14 5 0 5 Không đạt

11 DH41701704 Hoàng Lê Diên Phúc D17_VT01  5.73 135 59 8 2 1 3 Đạt X ĐAMH2

12 DH41702288 Lê Quang Phước D17_VT01  4.46 66 34 76 27 1 28 Không đạt

13 DH41702804 Phan Thanh Quy D17_VT01  5.77 135 59 8 3 0 3 Đạt X

14 DH41704064 Nguyễn Thanh Sinh D17_VT01  5.69 122 53 21 9 0 9 Không đạt

15 DH41700232 Châu Hoàng Thuận D17_VT01  5.92 136 60 9 3 0 3 Đạt X
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Thay thế

BTTN 1

Thay thế

BTTN 2

Thay thế

BTTN 3

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Kết quả xét và hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp

STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

trung bình

Tích lũy (Đạt) Chưa tích lũy (Không đạt)

Ghi chúSố

tín chỉ

Số

môn học
Số

tín chỉ

Số môn học

(03)

Môn

chung

Môn

đồ án
Tổng

Kết quả

Hình thức

Đồ án /

Khóa luận

Môn thay thế 

Bài thi tốt nghiệp

16 DH41704978 Nguyễn Tấn Trọng D17_VT01  5.94 141 61 4 2 0 2 Đạt X

17 DH41704405 Trần Khánh Trung D17_VT01  5.33 117 53 25 9 0 9 Không đạt

18 DH41704444 Lê Thái Tuấn D17_VT01  7.78 145 63 0 0 0 0 Đạt X

19 DH41701178 Phan Anh Tuấn D17_VT01  5.86 126 57 19 6 0 6 Không đạt

20 DH41702673 Nguyễn Minh Vương D17_VT01  6.34 140 61 3 1 0 1 Đạt X

Điều kiện xét :

- Đối với khoa Điện - điện tử: Nếu chưa đạt 2 môn Đồ án môn học, sinh viên phải hoàn thành trước khi bảo vệ Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

- Đối với khoa Design: Cột (10) ≠ 0 Sinh viên phải đạt tất cả các môn Đồ án môn học.

Hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp :

- Đối với sinh viên khoa Quản trị kinh doanh:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Đăng ký lại" hoặc "Không đạt" Sinh viên học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" 30 sinh viên khóa D17 có điểm trung bình cao nhất làm Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp, các sinh viên còn lại học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

Trường hợp 3: Cột (12) = "Không đạt" Sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên các khoa còn lại:

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" hoặc "Đăng ký lại" Sinh viên làm Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Không đạt" Sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.

Ghi chú : Điểm trung bình được tính đến ngày 26/03/2021.

Điều kiện 1: Cột (08) ≤ 9 (Áp dụng cho tất cả các khoa).

Điều kiện 2:

Trường hợp 2: Cột (12) = "Đăng ký lại" 

       + Sinh viên khóa D16 học 3 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

       + Sinh viên khóa D15 chưa đạt 1 trong 2 môn thi tốt nghiệp được chọn 1 trong 2 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp ở cột (14) hoặc (15) và phải đăng ký bổ sung thêm môn thay thế Bài thi tốt nghiệp ở cột (16).
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